								        						             Biểu số 01/KHTQPCTT

	Tên doanh nghiệp: …………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Mã số thuế: ………………………….....
Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	       ……….., ngày      tháng     năm 202….



KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ NĂM 202…

				Kính gửi: UBND xã/phường ………………………………………

	TT
	Nội dung
	Đóng góp của người lao động
	Đóng góp Quỹ theo giá trị tài sản của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
	Số tiền đề nghị miễn, giảm, tạm hoãn
	Lý do được miễn, giảm, tạm hoãn
	Tổng số tiền thu Quỹ kế hoạch thu năm 20..
	Ghi chú

	
	
	Số lao động
( người )
	Mức lương tối thiểu vùng ( đồng)
	Số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng
	Số tiền phải nộp
	Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/20.. theo Báo cáo Tài chính
	Số tiền đóng góp của doanh nghiệp tính theo khoản 1 Điều 12 NGhị định số 78/2021/NĐ-CP
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4=(1x2)/3
	5
	6=5x 0.02%
	7
	8
	9=(4+6)-7
	10

	I
	Tài sản của doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Lao động đóng góp Quỹ theo quy định ( biểu 02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Lao động miễn đóng góp Quỹ theo quy đinh ( biểu số 03)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền thu Quỹ kế hoạch năm …. Viết bằng chữ: ( ………………………………………………………………..)

	Người lập				      Kế toán trưởng			            Thủ trường tổ chức kinh tế
(Ký, ghi rõ họ và tên)			 (Ký, ghi rõ họ và tên)		                    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


													          
 Biểu số 02/KHQPCTT

	Tên doanh nghiệp: …………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Mã số thuế: ………………………….....
Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	       ……….., ngày      tháng     năm 202…



DANH SÁCH LAO ĐỘNG MIỄN ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 202…

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-QPCTT ngày     /     /202.. của ……………………………)

	Tt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ cư trú
	Đối tượng miễn đóng góp Quỹ
	Số tiền đề nghị được miễn đóng góp Quỹ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020
	Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
	Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí
	Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề
	Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên
	Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên
	Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
	Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan; thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền miễn thu Quỹ kế hoạch năm …. Viết bằng chữ: ( ………………………………………………………………..)

	Người lập				      			            	Thủ trường tổ chức kinh tế
(Ký, ghi rõ họ và tên)					                    		(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)



															Biểu số 03/KHTQPCTT
	
Tên doanh nghiệp: …………………….
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Mã số thuế: ………………………….....
Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	       ……….., ngày      tháng     năm 202…



DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 202…

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-QPCTT ngày     /     /202.. của ……………………………)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ cư trú
	Số tiền đóng góp Quỹ kế hoạch thu năm 20..
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền thu Quỹ kế hoạch năm …. Viết bằng chữ: ( ………………………………………………………………..)

	
		Người lập				      			            	Thủ trường tổ chức kinh tế
	(Ký, ghi rõ họ và tên)					                    		(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)








		
										



															Biểu số 04/KHQPCTT

	Cơ quan/đơn vị ………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	       ……….., ngày      tháng     năm 202...



KẾ HOẠCH THU, NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 202…

	Tt
	NỘI DUNG
	ĐVT
	Số lượng người
	Mức thu
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Tổng số lượng CB,CC,VC, NLĐ
	
	
	
	
	

	2
	Tổng số đối tượng được miễn đóng Quỹ
	
	
	
	
	

	
	a) Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi 
	
	
	
	
	

	
	b) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi 
	
	
	
	
	

	
	c) Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo, …..
	
	
	
	
	

	
	d) …
	
	
	
	
	

	3
	Tổng số CBCC phải đóng Quỹ năm …. (3=1-2)
	
	
	
	
	



Tổng số tiền thu Quỹ kế hoạch năm ….. viết băng chữ: ( ……………………………………………………………..)

		Người lập											Thủ trưởng đơn vị








														Biểu số 05/KHQPCTT

	Cơ quan/đơn vị ………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	       ……….., ngày      tháng     năm 202...



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG MIỄN ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM …..
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-QPCTT ngày   /     /202… của ………………………….)

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ cư trú
	Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi 
	Người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo
	Phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng
	Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo, … 
	Số tiền miễn đóng góp 
( đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền miễn đóng góp Quỹ năm ….. viết băng chữ: ( ……………………………………………………………..)

		Người lập											Thủ trưởng đơn vị











													Biểu số 06/KHQPCTT

	Cơ quan/đơn vị ………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	       ……….., ngày      tháng     năm 202...



DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG 
ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM …..
(Kèm theo Kế hoạch  số     /KH-QPCTT ngày   /     /202… của ………………………….)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ/Phòng, Bân
	Số tiền đóng góp Quỹ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tổng số tiền đóng góp Quỹ năm ….. viết băng chữ: ( ……………………………………………………………..)

	Người lập											Thủ trưởng đơn vị






                      													

													Biểu số 07/KHQPCTT

	BHXH: …………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	       ……….., ngày      tháng     năm 202….



DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, TỔ CHỨC KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ /PHƯỜNG ……NĂM 202…

(Kèm theo Công văn số:     /BHXH ngày     /     /202.. của cơ quan BHXH……………………………)

	TT
	Tên tổ chức kinh tế
	Địa chỉ
	Số điện thoại liên lạc
	Số người lao động hiện có

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	




		Người lập											Thủ trưởng đơn vị








											                      Biểu số 08/KHQPCTT

	Thuế thành phố Đà Nẵng.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	       ……….., ngày      tháng     năm 202...



DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI DO THUẾ THÀNH PHỐ 
ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ TRỰC TIẾP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG ………………….NĂM 202…

(Kèm theo Công văn số:     /CTQN-TTK …ngày     /     /202.. của Thuế thành phố Đà Nẵng)

	Tt
	Tên tổ chức kinh tế
	Mã số thuế
	Địa chỉ trụ sở chính
	Địa chỉ gửi thông báo thuế
	Địa chỉ hộp thư điện tử (Email)
	Điện thoại liên lạc
	Tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12/202.. (Đồng)
	Đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo điểm k, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP năm 202..
	Đối tương giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp và mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 202..
	Thực trạng hoạt động
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	* Ghi chú: Lập và xuất mẫu Excel gửi kèm. Thời điểm báo cáo tài chính lập là 31/12 năm liền kề. Đối tượng miễn/giảm là năm kế hoạch.

	Người lập											Thủ trưởng đơn vị

			

		                     									 		Biểu số 09/KHQPCTT

	Chi cục thuế ………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	       ……….., ngày      tháng     năm 202….



DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI DO ĐỘI THUẾ CƠ Ở QUẢN LÝ TRỰC TIẾP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG………………….NĂM 202…

(Kèm theo Công văn số:     /CTQN-TTK …ngày     /     /202.. của Đội Thuế cơ sở …………….
)

	Tt
	Tên tổ chức kinh tế
	Mã số thuế
	Địa chỉ trụ sở chính
	Địa chỉ gửi thông báo thuế
	Địa chỉ hộp thư điện tử (Email)
	Điện thoại liên lạc
	Tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12/202.. (Đồng)
	Đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo điểm k, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP năm 202..
	Đối tương giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp và mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 202..
	Thực trạng hoạt động
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	* Ghi chú: Lập và xuất mẫu Excel gửi kèm. Thời điểm báo cáo tài chính lập là 31/12 năm liền kề. Đối tượng miễn/giảm là năm kế hoạch.

	Người lập											Thủ trưởng đơn vị

			


	

UBND XÃ /PHƯỜNG………….

	
                                                Biểu số 10/KHQPCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /KH-UBND
	……………, ngày    tháng     năm 202…



KẾ HOẠCH
Về việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 202…

I. CÁC CĂN CỨ:
- Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05/3/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;
- Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về Quy định phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
II. ĐỐI TƯỢNG THU, NỘP QUỸ:
1. Đối tượng thu, nộp Quỹ:
2. Đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ:
III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THU QUỸ:
1. Thu Quỹ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động cấp xã quản lý năm 202… là: ……………đồng ( Có danh sách kèm theo).
2. Thu Quỹ của đối tượng lao động khác thuộc phạm vi cấp xã quản lý năm 202… là: ……(Có danh sách kèm theo)
3. Thu Quỹ của các đối tượng khác được UBND thành phố giao nhệm vụ thu, nộp Quỹ (nếu có). ( Có danh sách kèm theo)
Tổng cộng:
III. TỔNG HỢP DANH SÁCH MIỄN, GIẢM, TẠM HOÃN ĐÓNG GÓP QUỸ CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ 
1. Tổng số tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài thuộc đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định miễn, giảm, tạm hoãn trên địa bàn cấp xã …. năm 202… là ………tổ chức (nếu có).
				( Có danh sách kèm theo)
	IV. THỜI GIAN VÀ TRÁCH NHIỆM THU, NỘP, CHI VÀ CÔNG KHAI QUỸ
	1.Thời hạn thu nộp Quỹ:
	2. Trách nhiệm quản lý thu, nộp Quỹ:
	a) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở cấp xã có trách nhiệm thu, chuyển nộp vào tài khoản thu Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp xã theo số tài khoản :...………………………………………trước ngày 31/7/202….
b) Thôn trưởng/Tổ trưởng Tổ dân phố có trách nhiệm thu, nộp Quỹ về UBND cấp xã trước ngày     /     /202..
c) …
3. Công khai thu, nộp Quỹ:
a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 20, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP.
b) Phòng Kinh tế/ …… tham mưu UBND cấp xã thực hiện công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 20, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP .
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	1.Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Thôn trưởng/Tổ trưởng Tổ dân phố có trách nhiệm đôn đốc thu, nộp Quỹ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và thời hạn quy định trên.
	2. Giao Phòng ……….. chủ trì tham mưu UBND cấp xã Thông báo gửi đôn đốc thu, nộp Quỹ đúng quy định. Đề xuất UBND cấp xã xử lý vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân không đóng Quỹ theo quy định tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ.
	3. Giao Thường trực HĐTĐ khen thưởng cấp xã tham mưu UBND xã xét thi đua khen thưởng năm 202… .
Trên đây là Kế hoạch thu, nộp Quỹ và miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn cấp xã………năm 202...
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Quỹ PCTT thành phố (T/hợp);
- TTĐU, HĐND, UBMTTQVN cấp xã (b/c);
- Các cơ quan, ban, ngành, Hội đoàn thể của xã;
- Thôn trưởng/Khối Phổ trưởng, 
- Lưu: VT, UBND
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
[bookmark: _GoBack] (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)




														
														Phụ biểu số 10a
    													
	UBND huyện, thị xã, thành phố:...………….
	

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	

	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	



DANH SÁCH  KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THU QUỸ CẤP XÃ NĂM .......
(Kèm theo Kế hoạch  số     /KH-QPCTT ngày   /     /202… của ………………………….)

	TT
	Tên cơ quan/đơn vị
	Địa chỉ
	Kế hoạch thu Quỹ năm…
( chưa miễn đóng góp Quỹ) 
	Miễn đóng góp Quỹ
	Số tiền thu Quỹ kế hoạch năm

	
	
	
	Số lượng (người)
	Số tiền (đồng)
	Số lượng (người)
	Số tiền (đồng)
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5=2-4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền đóng góp Quỹ năm ….. viết băng chữ: ( ……………………………………………………………..)

									    												
		                                                                                                                                                 Phụ biểu số 10b
	UBND xã/phường ………………….
	

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	

	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	



DANH SÁCH LAO ĐỘNG KHÁC KẾ HOẠCH THU, NỘP QUỸ  VÀ XÉT MIỄN 
ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 202…
(THÔN/TỔ DÂN PHỐ : ……………………………………)
(Kèm theo Kế hoạch  số     /KH-QPCTT ngày   /     /202… của ………………………….)

	Tt
	Họ và tên chủ hộ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ cư trú
	Tổng số khẩu
	Số lao động khác nộp Quỹ PCTT theo quy định 
	Số lao động thuộc đối tượng miễn đóng góp Quỹ
	Tổng số lao động khác thu, nộp Quỹ PCTT kế hoạch năm ..
	Số tiền thu Quỹ PCTT năm 202..

	
	
	
	
	
	
	Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công
	Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp XH hàng tháng
	Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường ĐH, CĐ
	Người khuyết tật
	Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm dưới 
	Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng
	Thành viên hộ gia đình cận nghèo, … 
	Tổng cộng

	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=(4+…9)
	11=2-10
	12=11x10.000đ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng số tiền thu Quỹ kế hoạch năm ….. viết băng chữ: ( ……………………………………………………………..)

        CHỦ TỊCH UBND XÃ, PHƯỜNG		     	        THÔN TRƯỞNG/TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ




	

		UBND xã/phường:...………….
	                  Phụ biểu 10c

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	

	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	



DANH SÁCH TỔNG HỢP TRÌNH CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI DO THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ TRỰC TIẾP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG  ........ NĂM ..........
(Kèm theo Kế hoạch  số     /KH-QPCTT ngày   /     /202… của ………………………….)
	Tt
	Tên tổ chức kinh tế
	Mã số thuế
	Địa chỉ trụ sở chính
	Địa chỉ gửi thông báo thuế
	Địa chỉ hộp thư điện tử (Email)
	Điện thoại liên lạc
	Tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12/202.. (Đồng)
	Chỉ tiêu thu Quỹ đối với tổ chức kinh tế năm 202..

	Miễn, giảm đóng góp Quỹ năm
	Số tiền phải đóng góp Quỹ theo kế hoạch
	Thực trạng hoạt động của tổ chức kinh tế

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Miễn do miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
	Miễn do thiệt hại do thiên tai
	Giảm do giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
	Giảm do thiên tai
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1
	2=1x0.02%
	3
	4
	5
	6
	7=2-(3+4+5+6)
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền đóng góp Quỹ năm ….. viết băng chữ: ( ……………………………………………………………..)


	

	
	











    													        
	UBND huyện, thị xã, thành phố:...………….
	

	Địa chỉ trụ sở:…………………………..
Địa chỉ Email: ……………………….....
	                                                   Phụ biểu số 10d.


	Điện thoại liên lạc: ………………….	
	



DANH SÁCH TỔNG HỢP TRÌNH CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI DO ĐỘI THUẾ CƠ SỞ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG  ........ NĂM ..........
(Kèm theo Kế hoạch  số     /KH-QPCTT ngày   /     /202… của ………………………….)

	Tt
	Tên tổ chức kinh tế
	Mã số thuế
	Địa chỉ trụ sở chính
	Địa chỉ gửi thông báo thuế
	Địa chỉ hộp thư điện tử (Email)
	Điện thoại liên lạc
	Tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12/202.. (Đồng)
	Chỉ tiêu thu Quỹ đối với tổ chức kinh tế năm 202..

	Miễn, giảm đóng góp Quỹ năm
	Số tiền phải đóng góp Quỹ theo kế hoạch
	Thực trạng hoạt động của tổ chức kinh tế

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Miễn do miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
	Miễn do thiệt hại do thiên tai
	Giảm do giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
	Giảm do thiên tai
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1
	2=1x0.02%
	3
	4
	5
	6
	7=2-(3+4+5+6)
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền đóng góp Quỹ năm ….. viết băng chữ: ( ……………………………………………………………..)




															




													

		MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM, TẠM HOÃN QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN, GIÃM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

       Tên tổ chức kinh tế                      				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		                                     				                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:          /………		          						 ………., ngày         tháng      năm 20………
	V/v xin miễn (giảm) đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm …..
	


	Kính gửi: UBND huyện/thị xã/thành phố………………….
Căn cứ khoản 2, Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;
Theo Giấy chứng nhận đầu tư số... (có gửi kèm theo), theo đó:
+ Công ty ... được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ... năm kể từ năm kinh doanh có thu nhập chịu thuế và giảm ...% trong ... năm tiếp theo.
+ Công ty .... bắt đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm ... đến năm ... và được giảm ...% thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm ...đến năm .....
Do vậy, trong năm ..., Công ty...được .... ( miễn, giảm ) thuế thu nhập doanh nghiệp (ghi rõ trong năm ... được miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp). 
Công ty ... đề nghị UBND huyện/thị xã/thành phố ........ xem xét, rà soát, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét miễn ( giảm)  đóng Quỹ phòng, chống thiên tai năm ... 
Kính trình Quý cấp xem xét, quyết định miễn, giảm đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm ....

	Nơi nhận:				
- Như trên; 
- Quỹ PCTT tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: ....






	GIÁM ĐỐC





MẪU ĐỀ NGHỊ MIỄN QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA


                ……..……..                      					CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		…...                                          					 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:          /………		                 						 ………, ngày         tháng      năm 20….
	V/v xin miễn đóng Quỹ phòng,  chống thiên tai năm …
	


		Kính gửi:  - UBND huyện/thị xã/thành phố………
                   - UBND xã/phường/thị trấn……………
Căn cứ điểm k, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH của Quốc Hội ban hành ngày 19/6/2013;
Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 11, Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;
Đơn vị báo cáo lý do đề nghị miễn đóng góp Quỹ PCTT  năm .... như sau:
a) Trường hợp 1
Ngày ..., Công ty ... bị thiệt hại do thiên tai bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị, …, giá trị thiệt hại: … triệu đồng 
Hai phần vạn tổng giá trị tài sản giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm ...: … triệu đồng.
Theo quy định tại điểm k, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, Công ty ... đề nghị UBND xã.........., UBND huyện/thị xã/thành phố ...... và UBND tỉnh Quảng Nam xem xét miễn đóng Quỹ phòng, chống thiên tai năm ......., với tổng số tiền: ... ......đồng.
 (Kèm theo Báo cáo tổng hợp thiệt hại của Công ty theo Khoản 1, Điều 31 Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Biên bản kiểm tra đánh giá thiệt hại do thiên tai của tổ chức, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã lập).
b) Trường hợp 2
Ngày ..., Công ty ... bị thiệt hại do thiên tai bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị, …, giá trị thiệt hại: … triệu đồng. Công ty ... phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 05 (năm) ngày trở lên.
Theo quy định tại điểm k, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai, Công ty ... đề nghị UBND huyện/thị xã/thành phố ..... và UBND tỉnh Quảng Nam xét miễn đóng Quỹ phòng, chống thiên tai năm ......, với tổng số tiền: .........đồng.
(Kèm theo Báo cáo tổng hợp thiệt hại của Công ty Khoản 1, Điều 31 Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Biên bản kiểm tra đánh giá thiệt hại do thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã, lập);
Kính trình Quý cấp xem xét, quyết định miễn đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định.

	
	GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG
Xác nhận lý do xin miễn đóng góp Quỹ PCTT là đúng.
Kinh phí đề nghị miễn đóng góp Quỹ là: ……………..đồng.
Bẵng chữ: ……………………………………………………..
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
			




														















										  					




													

												









                      													



															


	
													









														


